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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F - 7 CATALOGUE GHI
ĐÔNG / CỔ PHUỘC TRÊN HONDA CB500X

Mã EPC EPCDOV0001088
Thương hiệu HONDA
Dòng xe CB500X
Năm SX 2019,2020
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE CB500X

(2019+)
Số phụ tùng 36 chi tiết
Tổng giá trị 23,993,900đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F - 7
CATALOGUE GHI ĐÔNG / CỔ
PHUỘC TRÊN HONDA CB500X
Sơ đồ EPC · CATALOGUE CB500X (2019+) · Dùng cho HONDA
CB500X (2019,2020)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-7-catalogue-ghi-dong-
co-phuoc-tren-honda-cb500x--EPCDOV0001088 — mở link
hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng
phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 36 chi tiết

Có giá tham
khảo: 36/36

Tổng giá trị:
23,993,900đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (07/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (36 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F - 7 CATALOGUE GHI ĐÔNG / CỔ PHUỘC
TRÊN HONDA CB500X:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Bộ nhận cầu nối tay lái 30430-MJW-325
HONDA CB 500

30430MJW325 1 3,079,460đ

1 Bộ nhận cầu nối tay lái 30430-MJW-J01 HONDA
CB 500

30430MJWJ01 1 3,079,460đ

2 Tem bộ nhận 30432-MBW-E02 HONDA CB 500 30432MBWE02 1 45,678đ

3 Bộ khóa điện 35010-MJW-D92 HONDA CB 500 35010MJWD92 1 5,960,453đ

4 Cụm khóa điện 35100-MJW-D12 HONDA CB
500

35100MJWD12 1 3,326,727đ

5 Giá cụm khóa điện 35101-MJW-D11 HONDA CB
500

35101MJWD11 1 590,516đ

6 Dẫn hướng khóa điện 35105-MFJ-D01 HONDA
CB 500

35105MFJD01 1 41,949đ

7 Dẫn hướng cầu nối giảm xóc 35106-MKP-J80
HONDA CB 500

35106MKPJ80 1 187,078đ

https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-7-catalogue-ghi-dong-co-phuoc-tren-honda-cb500x--EPCDOV0001088
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-7-catalogue-ghi-dong-co-phuoc-tren-honda-cb500x--EPCDOV0001088


DOV Wiki Phụ Tùng DOV Wiki Phụ Tùng — EPC Catalogue

(c) 2026 Wiki Phu Tung — data from
https://panel.dov.vn Trang 2/3 https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-7-catalogue-ghi-dong-co-phuoc-tren-honda-cb500x--EPCDOV0001088

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

8 Biểu tượng chìa khóa 35113-MJE-D00 HONDA
CB 500, REBEL 1100

35113MJED00 1 184,313đ

9 Phôi chìa khóa 35121-MJE-D02 HONDA CB 500,
REBEL 1100

35121MJED02 1 502,670đ

10 Tay lái *NH303M* 53100-MKP-J80ZA HONDA
CB 500

53100MKPJ80ZA 1 1,288,588đ

11 Đối trọng tay lái 53104-MJE-D40 HONDA CB
500

53104MJED40 1 160,272đ

12 Đối trọng tay lái 53105-MGZ-J80 HONDA CB
500

53105MGZJ80 1 100,973đ

13 Cao su đệm đầu tay lái 53106-KR3-770 HONDA
CB 500, FUTURE 125, SUPER CUB

53106KR3770 1 18,090đ

14 Kẹp cao su giá giữ đầu tay lái 53108-KR3-770
HONDA CB 500, FUTURE 125, SUPER CUB,
WAVE 110

53108KR3770 1 30,148đ

15 Giá kẹp tay lái trên *NH303M* 53131-MKP-
J40ZA HONDA CB 500

53131MKPJ40ZA 1 2,041,585đ

16 Giá kẹp tay lái dưới *NH303M* 53132-MKP-
J80ZA HONDA CB 500

53132MKPJ80ZA 1 665,346đ

17 Bu lông 5x25 53192-MFL-000 HONDA CB 500 53192MFL000 1 31,208đ

18 Chụp đai ốc trợ lái 53232-MJW-J00 HONDA CB
500

53232MJWJ00 1 266,790đ

19 Cầu nối giảm xóc 53300-MKP-J80 HONDA CB
500

53300MKPJ80 1 1,306,290đ

20 Logo cánh chim 86150-KPG-901 HONDA AIR
BLADE 110, AIR BLADE 125, CB 500, CLICK
110, DREAM, FUTURE, MSX 125, REBEL 300,
REBEL 500, SH MODE, SUPER CUB, SUPER
DREAM, WAVE 100

86150KPG901 1 108,986đ

21 Bu lông 8mm 90107-MBG-000 HONDA CB 500 90107MBG000 1 47,223đ

22 Bu lông 8x40 90107-MGE-000 HONDA CB 500 90107MGE000 1 74,443đ

23 Vít 5x20 90117-KZZ-J80 HONDA CB 500 90117KZZJ80 1 33,010đ

24 Vít 6x40 90191-MJE-D40 HONDA CB 500 90191MJED40 1 31,208đ

25 Đai ốc cổ lái 90304-KGA-900 HONDA CB 500 90304KGA900 1 135,866đ

26 Đệm 90503-KGA-900 HONDA CB 500, MSX 125 90503KGA900 1 36,008đ

27 Đai ốc U 10mm 90304-GE8-003 HONDA CB
500, DREAM, SH 125, SUPER DREAM

90304GE8003 1 64,620đ

28 Vít tự ren 3X16 91059-KY2-711 HONDA CB 500 91059KY2711 1 33,010đ

29 Thanh kẹp (đỏ) 91554-SM4-003 HONDA CB
500, REBEL 1100

91554SM4003 1 35,355đ

30 Đai kẹp dây 90652-KT1-771 HONDA AIR BLADE
125, AIR BLADE 160, CB 500, LEAD 125

90652KT1771 1 68,791đ

31 Chụp bu lông 91456-371-770 HONDA MSX 125 91456371770 1 70,941đ

32 Bu lông 8x28 96600-080-2808 HONDA CBF150 966000802808 1 36,008đ

33 Dẫn hướng cầu nối giảm xóc trái 35910-MKP-
J80 HONDA CB 500

35910MKPJ80 1 65,071đ

34 Kẹp A dây cảm biến 45157-MKP-J80 HONDA CB
500

45157MKPJ80 1 149,665đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

35 Bu lông 6x14 90017-GHB-620 HONDA CB 500 90017GHB620 1 96,101đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng CB500X · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-7-catalogue-ghi-dong-co-phuoc-tren-honda-cb500x--EPCDO
V0001088 để biết giá và nơi bán.
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